UBND QUẬN TÂN BÌNH                             ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU                            NĂM HỌC 2022 - 2023

                                                                              MÔN TOÁN - LỚP 6

                                                                             Thời gian làm bài: 90 phút 

                                                                            (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2.0 điểm) Thực hiện phép tính
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Bài 2: (1.5 điểm) Tìm x, biết:
a) 
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Bài 3: (1.5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 40% học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 
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 số học sinh còn lại (trừ học sinh Giỏi). Còn lại là học sinh trung bình. Tìm số học sinh giỏi, khá và trung bình của lớp 6A.
Bài 4. (1.5 điểm)  Nhân dịp 30/4 – 1/5, một cửa hàng thời trang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm về quần áo và 10% các sản phẩm về mỹ phẩm.

a) Mẹ Lan mua một cái áo có giá gốc là 400 000 đồng và một thỏi son có giá gốc là 280 000 đồng. Hỏi mẹ Lan phải trả bao nhiêu tiền.

b) Chị Dung mua một cái quần jean có giá sau khi giảm là 240 000 đồng. Hỏi giá gốc của cái quần jean là bao nhiêu?

Bài 5. (1.điểm)  Vẽ trên cùng một hình theo cách diễn đạt sau

- Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng

- Vẽ đường thẳng AB, đoạn thẳng AC, tia CB.

- Vẽ điểm M là trung điểm của AB.

- Vẽ tia My cắt đoạn thẳng BC tại K

Bài 6. (2 điểm)   Cho đoạn thẳng AB = 12cm và điểm M nằm giữa A và B sao cho B M = 6cm.
a) Tính  độ dài đoạn AM  .

b) Điểm M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

c) Gọi  O là trung điểm của MB. Tính độ dài đoạn thẳng OM
Bài 9: (0,5 điểm) Tính  B = 
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 MÔN TOÁN KHỐI 6
	Câu
	Trình bày
	Thang điểm
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(1,5đ)
	Số học sinh Giỏi của lớp 6A là 
40. 40% = 16 ( học sinh)
Số học sinh còn lại là 
40- 16 = 24 ( học sinh)
Số học sinh khá lớp 6A là 
24. 
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= 16 ( học sinh)
Số học sinh là trung bình của lớp 6A là :
40 – 16 – 16 = 8 ( học sinh)
	0,5đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ

	4a
(1đ)
	Số tiền mẹ Lan phải trả là:

400 000 . 80% + 280 000 . 90% = 572 000 đồng
	0,5 đ + 0,5 đ

	4b
(0,5đ)
	Giá gốc của cái quần jean là:
240 000 : 80% = 300 000 (đồng)
	   0,25 đ + 0,25 đ

	5
(1,0đ)
	Hình vẽ đúng
	1 đ

	6
(2,0đ)
	[image: image18.emf]A B
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a) AM + MB = AB

AM + 6 =12

AM = 12 – 6 

AM = 6 (cm)

b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A, B

và AM = MB (=6cm)

Nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB

c) Vì O là trung điểm của MB

nên OM = MB : 2 = 6 : 2 = 3 (cm)
	1đ

0,5 đ

0,5đ
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